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V/ v Số liệu học sinh – sinh viên khối Đào tạo năm 2016 











 

I. Số liệu cơ bản 

1/ Số thực hiện năm 2015 : 

	STT
	Nội dung
	Số lớp
	Số có mặt đầu đầu năm (1/1/2015)
	Số tốt nghiệp ( ra trường )
	Chỉ tiêu tuyển mới năm học 2015– 2016
	Số học sinh - sinh viên thực tuyển mới
	Số SV-HS bình quân

	1
	Cao đẳng CQ
	72
	2.466
	649
	2.500
	2.247
	2.866

	2
	Trung cấp CN
	18
	584
	217
	800
	422
	635

	3
	Cao đẳng nghề
	
	
	
	1.030
	86
	22

	4
	Trung cấp nghề
	
	
	
	600
	509
	127

	5
	THPT 
	30
	1.347
	453
	0
	0
	1.196


2/ Số ước thực hiện năm 2016 : 

	STT
	Nội dung
	Số lớp
	Số có mặt đầu đầu năm (1/1/2016)
	Số tốt nghiệp ( ra trường )
	Chỉ tiêu tuyển mới năm học 2016–2017
	Số SV-HS bình quân

	1
	Cao đẳng CQ
	45
	4.062
	950
	2.500
	4.450

	2
	Trung cấp CN
	18
	642
	220
	800
	787

	3
	Cao đẳng nghề
	2
	86
	0
	1.030
	344

	4
	Trung cấp nghề
	10
	509
	0
	660
	674

	5
	THPT
	19
	781
	421
	0
	641


Nhận xét:……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Số cán bộ, giáo viên công nhân viên : 

Năm 2015

Biên chế được giao năm 2015 :   335 người.
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2015 : 309 người.
      Dự kiến năm 2016 
Biên chế được Sở giao năm 2016 : 


Tài liệu đơn vị cung cấp (Kèm theo báo cáo): 
· Bảng lương tháng 11 năm 2015 và tháng 1 năm 2106.
Có   -    Không 


· Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2015. 
Có   -    Không 


· Báo cáo chi tiết chi con người đính kèm 
Có   -    Không 


· Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 và dự  kiến năm 2016. 
Có   -    Không 

· Các Quyết định mở mã ngành mới (nếu có) 
Có   -    Không
· Quy chế tuyển sinh cao đẳng và đại học 
Có   -    Không
Nhận xét:……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Dự toán kinh phí : 

Kinh phí năm 2015: 
*Dự toán năm 2014 chuyển sang:    7.444.806.801
* Kinh phí giao năm 2015 :            49.532.744.000

Trong đó : 

· Chi thanh toán cá nhân :


 

· Chi hoạt động  : 

* Kinh đã sử dụng :                        44.559.711.099
* Dự toán đã cam kết chi:                4.745.291.530

* Kinh phí còn lại :                           7.672.548.172
Ý kiến của đơn vị : ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng 




Hiệu trưởng 
